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Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
- Cô đón trẻ. Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, chào bạn, cất đồ dùng cá nhân vào nơi 
quy định, cô trò chuyện với trẻ về một số loại rau, quả quen thuộc. Cho trẻ chơi tự 
do ở các góc theo ý thích.
- Cô điểm danh trẻ và cho trẻ thể dục sáng. 

Đón trẻ, 
chơi - Thể 
dục buổi 

sáng
(80-90p)

* Nội dung
- Hô hấp: Thổi bóng
- Tay:  Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, dang ngang 
- Lưng, bụng, lườn: Đứng nghiêng người sang hai bên.
- Chân: Bật tách - chụm chân tại chỗ 
* Mục tiêu
Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo nhạc.
* Chuẩn bị
- Sân tập sạch sẽ
- Gậy, cờ, vòng thể dục
- Trang phục cô và trẻ gọn gàng
* Tổ chức hoạt động
1. Khởi động
 Cho trẻ đi thường, đi bằng mũi chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, chạy  
chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường, chuyển đội hình thành 3 hàng.
2. Trọng động
Trẻ nghe  và tập theo nhạc, theo cô các động tác;  hô hấp, tay,lưng bụng, lườn, chân. 
Mỗi động tác tập 2 lần 4 nhịp. (thứ 2,4,6 tập với cờ, thứ 3,5 tập với vòng, gậy).
3. Hồi tĩnh
Cho trẻ chơi trò chơi "Gió thổi" hoặc đi nhẹ nhàng vung tay, chân 2-3p.

Hoạt động 
học

(30-40p)

Thể dục
-  Đi thay đổi 
hướng theo 

đường dích dắc.
- TCVĐ : Kéo 

co

KPKH
Tìm hiểu về 
một số loài 

quả, rau

Tạo hình
Nặn quả 

(ĐT)

LQV Văn 
học

Truyện “Nhổ 
củ cải”

Âm nhạc
- NDTT: DH “ 
Băp cải xanh”
- NDKH: NH

“Quả”
- TCAN:  Ai 

đoán giỏi

Hoạt động 
chơi ngoài 

trời
(30-40p)

- Quan sát: Dạo chơi quang sân điểm trường (đọc thơ bé nghe); Trải nghiệm nhặt 
rau ngót; quả cam… Nhặt lá, tưới cây, lau lá,… (Đ/c Phạm Thanh-PHT dạy thay)
- Trò chơi: Ném bóng vào rổ, cướp cờ, Ai nhanh nhất; Chơi DG : kéo co; Hái quả, 
nu na nu nống….
- Chơi theo ý thích: Chơi đồ chơi ngoài trời, chơi với cát nước, chơi với hột hạt, 
giấy, lan tre....

Chơi, hoạt 
động ở các 

góc
(40-50p)

 * Nội dung
- Góc xây dựng: 
Xây vườn rau, 
vườn cây ăn quả

  Mục tiêu
- Trẻ biết xếp 
Xây vườn rau, 

 * Chuẩn 
bị
- Khối gỗ 
các loại, 

 * Tổ chức hoạt động
1. Ổn định tổ chức, thỏa thuận 
trước khi chơi: Cô cho trẻ hát 
“Bắp cải xanh” dẫn dắt trò 



- Góc phân vai: 
Bán hàng, nấu ăn
- Góc âm nhạc: 
In hình rau, củ, 
quả, tô màu, hát 
múa
- Góc thư viện: 
Xem tranh 
truyện về rau, củ, 
quả, làm album 
ảnh thực phẩm 
cần cho bé
- Góc thiên 
nhiên: Lau lá, 
tưới cây.
(Đ/c Phạm 
Thanh-PHT dạy 
thay)

vườn cây ăn 
quả…
- Biết phản ánh 
hành động của 
người bán 
hàng, nấu ăn....
- Biết In hình 
rau, củ, quả, 
nặn củ, quả….
- Biết giở sách 
theo chiều từ 
phải qua trái 
xem tranh ảnh, 
làm album về  
thực phẩm cần 
cho bé
- Biết cs cây, 
lau lá nhẹ 
nhàng

nút nhựa, 
cây hoa, 
cỏ…
- Đồ chơi 
bác sĩ, rau 
của quả các 
loại… 
- Sáp màu, 
giấy vẽ, đất 
nặn...
- Tranh, 
ảnh, sách 
báo…
- Xô, nước,  
sỏi, cát, 
xẻng, bình 
tưới…

chuyện với trẻ về bản thân, cô 
giới thiệu các góc. 
2. Quá trình chơi:  Trẻ về các góc 
chơi bày đồ chơi phân vai chơi và 
công việc. Cô nhập vai chơi cùng 
trẻ gợi mở trẻ chơi : VD Hôm nay 
bác định xây gì? Xây hàng rào 
bác xây như thế nào?Cô khuyến 
khích trẻ giao lưu giữa các nhóm, 
vai chơi
3. Nhận xét, kết thúc buổi chơi:  
Cho trẻ nhận xét theo từng nhóm. 
Cho trẻ thu dọn đồ chơi cất gọn 
gàng  

Ăn trưa
(60-70p)

 Cô hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt, chuẩn bị bàn ghế, bát thìa cho bữa ăn.Trò chuyện 
với trẻ về 1 số món ăn quen thuộc ở trường và gia đình. Rèn kỹ năng sử dụng bát, 
thìa khi ăn, cốc khi uống nước đúng cách. 

Ngủ trưa
(140-150p)

Trẻ cùng cô sắp xếp, chuẩn bị chỗ ngủ. Cho trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc. Cô mở nhạc 
nhẹ nhàng trong giờ ngủ, bao quát có mặt trong lúc trẻ ngủ.

Ăn phụ
(20-30p)

Nhắc trẻ ăn không nói chuyện, không cười đùa, không lấy tay bốc thức ăn, không 
làm rơi vãi, ăn xong xếp bàn, ghế cùng cô vào đúng nơi quy định.
- Hoạt động 
phòng nghệ thuật
- Giải các câu 
đố về cây, hoa, 
quả.
- Xem truyện 
tranh Ebook: 
Truy tìm kho báu

- TCM: Gấu 
con  hái quả
- Rèn trẻ kỹ 
năng nhận biết 
và phòng 
tránh những 
hành động 
nguy hiểm 

- Đọc đồng 
dao: Lúa 
ngô là cô 
đậu nành.
- Chơi theo 
ý thích ở 
các góc 
chơi 

- Hát dân ca: 
Xoè hoa
- TC cũ: Thi 
tưới cây

- Hoạt động 
phòng thư viện
- Vệ sinh, lau 
chùi đồ dùng, đồ 
chơi các góc  

Chơi, hoạt 
động theo 

ý thích
(70-80p)

Nêu gương cuối ngày/Nêu gương cuối tuần
Trả trẻ
(60-70)

 Cô cho trẻ chơi tự do ở các góc, trò chuyện với trẻ về một số rau, quả. Cô cho trẻ vệ 
sinh, trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. Vệ sinh – trả trẻ.

                                                                                                
                                                                                            Ngày  21  tháng 01 năm 2026
      Phó hiệu trưởng     Giáo viên
        ( Ký duyệt)

   Phạm Tuyết Thanh      Nguyễn Thanh Thương   Bạc Thị Mến
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